
UBND XÃ ĐẠI PHƯỚC
PHÒNG VĂN HÓA – XÃ HỘI

Số:           /TB-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đại Phước,  ngày       tháng      năm 2025

THÔNG BÁO
V/v chi trả kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi

Căn cứ Nghị quyết số 32/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, 
cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách 73 phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 
tuổi được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định;

Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đại Phước thông báo đến các chị có tên trong 
danh sách (đính kèm) như sau:

1. Đối tượng nhận hỗ trợ
- Phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi, đã được UBND xã Đại Phước phê 

duyệt danh sách theo quy định.
- Số lượng: 73 người.
- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người (Bằng chữ: Một triệu đồng).

2. Thời gian và địa điểm chi trả
- Thời gian: Từ ngày 18/12/2025 đến ngày 26/12/2025 (Trừ thứ 7 và Chủ 

nhật)
(Buổi sáng: từ 08 giờ đến 10 giờ 30; buổi chiều: từ 14 giờ đến 16 giờ 30)

- Địa điểm: Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đại Phước (Điện thoại: 
0975.465125).
3. Giấy tờ cần mang theo
Khi đến nhận tiền hỗ trợ, đề nghị người được hưởng mang theo:

- Căn cước công dân (bản chính);
- Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định.

4. Tổ chức thực hiện
- Đề nghị Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đại Phước phối hợp niêm 

yết công khai thông báo này trên bảng thông báo tại Trung tâm;
- Đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phát trên hệ thống loa phát thanh của 

xã về thông báo chi trả kinh phí hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 02 con trước 35 tuổi;
- Đề nghị các bà, chị có tên trong danh sách đến đúng thời gian, địa điểm 

nêu trên để nhận kinh phí hỗ trợ.
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- Trường hợp không thể đến nhận trong thời gian thông báo, đề nghị liên hệ 
Phòng Văn hóa – Xã hội xã Đại Phước (Điện thoại: 0975.465125) để được hướng 
dẫn.

Thông báo này được niêm yết công khai và đăng tải trên Trang thông tin 
điện tử, các trang mạng xã hội của xã Đại Phước để các đối tượng biết, thực hiện.

Trân trọng thông báo./.
 Nơi nhận:
- UBND xã (b/c);
- Các phòng chuyên môn xã;
- Trung tâm phục vụ HCC xã;
- Trưởng các ấp trên địa bàn xã;
- Ban biên tập trang TTĐT xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Đỗ Hoàng Thân

(Phối hợp)
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH PHỤ NỮ SINH ĐỦ 2 CON DƯỚI 35 TUỔI ĐƯỢC HỖ TRỢ
(Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Ghi 
chú

1 Phạm Thị Ánh Hằng 20/12/1990 Ấp Thị Cầu, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

2 Huỳnh Thị Kiều Tiên 08/01/2004 Ấp 2, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai

3 Đào Thị Mỹ Châu 24/04/2000 Ấp Phước Lương, xã Đại Phước, 
tỉnh Đồng Nai

4 Phạm Thị Li Tý 02/09/1993 Ấp Phước Lương, xã Đại Phước, 
tỉnh Đồng Nai

5 Dương Thị Bích Đào 02/08/1997 Ấp Phước Lương, xã Đại Phước, 
tỉnh Đồng Nai

6 Võ Thị Mai Thi 20/03/1994 Ấp Rạch Bảy, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

7 Dương Thị Ngọc 
Hương 13/08/2003 Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

8 Phạm Ngọc Tường Vi 10/10/2003 Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

9 Huỳnh Thị Mỹ Hằng 15/11/1993 Ấp Phước Lý, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

10 Nguyễn Thị Thu 
Hương 28/08/2003 số nhà 1385, tổ dân phố 14, Ấp 

2, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai

11 Trần Thị Thanh Thúy 20/09/1994 Số Nhà 598, Tổ 19, ấp 1, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

12 Nguyễn Thị Trang 16/08/1996 Ấp Bến Đình, Xã Đại Phước, Tỉnh 
Đồng Nai

13 Nguyễn Bích Vân 13/10/2000 759, tổ 31, ấp 1, xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

14 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/06/1995 số nhà 707, tổ 5, ấp 2, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

15 Đặng Thị Thu An 15/12/1992 Số nhà 153, Tổ 7, Khu B, Ấp Bến 
Cộ, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng Nai

16 Phạm Thị Phương 
Ngân 07/01/1999

Số nhà 70, Tổ 30, Khu D, Ấp 
Phước Lý, Xã Đại Phước, Tỉnh 
Đồng Nai

17 Châu Thị Diểm 15/05/1990 Khu B, Ấp Phước Lương, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

18 Võ Thị Trúc 23/05/1999 Tổ 5, Khu A, ấp Câu Kê, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

19 Lê Thị Kiều 15/10/1990 Tổ 11, Khu A, Ấp Bến Cộ, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

20 Nguyễn Thị Thùy 
Linh 10/10/1993  Tổ 20, Khu 5, ấp Cát Lái, Xã Đại 

Phước, Tỉnh Đồng Nai
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Ghi 
chú

21 Châu Thị Mỹ Duyên 02/05/1994 316, tổ 45, ẤP 2, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

22 Nguyễn Thị Kim 
Nhung 07/12/1992 ấp Giồng Ông Đông, Xã Đại 

Phước, Tỉnh Đồng Nai

23 Thân Thị Thu Thảo 11/03/1999 Ấp 1, xã Đại Phước, Tỉnh Đồng 
Nai

24 Huỳnh Thị Thùy 
Dương 29/05/1991 Ấp Câu Kê, Xã Đại Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

25 Phạm Thị Tuyết 
Nhung 18/09/2003 Khu B, Ấp Câu Kê, Xã Đại 

Phước, Tỉnh Đồng Nai

26 Nguyễn Thị Trà Giang 01/09/1993 Khu 1, Ấp Cát Lái, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

27 Phạm Thị Thúy Hợp 12/10/1993 Khu A, Ấp Phước Lương, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

28 Nguyễn Ngọc An Tâm 11/03/1991 tổ 36, ấp 2, xã Đại Phước, Tỉnh 
Đồng Nai

29 Thạch Thị Hằng 02/04/1992 Tổ 5, Ấp 1, Xã Đại Phước, Tỉnh 
Đồng Nai

30 Huỳnh Thị Hiếu 15/12/1991 Tổ 10, Ấp Bến Đình, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

31 Nguyễn Thị Hồng 09/12/1994 Tổ 5, Ấp 2, xã Đại Phước, Tỉnh 
Đồng Nai

32 Lê Thị Thắm 05/12/1998 ấp 2, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng 
Nai

33 Lê Thị Giáng Hương 09/10/2003 ấp 2, Xã Đại Phước, Tỉnh Đồng 
Nai

34 Nguyễn Thị Minh 
Trang 15/03/1999 ấp Thị Cầu, Xã Đại Phước, Tỉnh 

Đồng Nai

35 Đào Thị Tý 04/01/1991 Khu D, Ấp Phước Lý, Xã Đại 
Phước, Tỉnh Đồng Nai

36 Nguyễn Thị Kim Ngân 12/01/1996 Tổ 11, Khu B, Ấp Phước Lý, xã 
Đại Phước, tỉnh Đồng Nai

37 Nguyễn Thị Thanh 
Thảo 29/09/1997 Ấp 2, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai

38 Hồ Thị Hiền 01/08/1994 Khu 2, ấp Cát Lái, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

39 Nguyễn Thị Thanh 
Thủy 19/07/2001 Ấp Cát Lái, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

40 Trương Thị Kim 
Quyền 17/11/2000 Ấp Bến Đình, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

41 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 23/02/2003 Tổ 30, ấp 1, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

42 Đặng Thị Yến Thu 15/12/1997 Tổ 30, ấp 1, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

43 Đặng Thị Yến Linh 25/12/1999 Tổ 40, ấp 2, xã Đại Phước, tỉnh 
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Ghi 
chú

Đồng Nai,

44 Nguyễn Thị Thu 
Sương 18/12/1993 Tổ 3, ấp 2, Xã Đại Phước, Tỉnh 

Đồng Nai,

45 Nguyễn Thị Tuyết 
Thanh 27/09/2001 Ấp Rạch Bảy, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

46 Võ Thị Diễm Trinh 14/03/1992 Khu A, ấp Câu Kê, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

47 Châu Thị Kim Hảo 12/04/1996 Tổ 10, ấp 2, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

48 Nguyễn Thị Tâm 09/10/1992 Tổ 46, Khu D, ấp Phước Lý, xã 
Đại Phước, tỉnh Đồng Nai

49 Trần Thị Tuyết Loan 28/10/2000 Tổ 44, Khu C, ấp Phước Lý, xã 
Đại Phước, tỉnh Đồng Nai

50 Phạm Thị Thu Thảo 22/03/1993 Tổ 6, Khu B, ấp Bến Cộ, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

51 Lê Thị Ái Mỹ 28/12/1998 Tổ 3, ấp Bến Ngự, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

52 Nguyễn Thị Hoàng 29/10/1990 Tổ 16, ấp Bến Đình, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai,

53 Nguyễn Thị Tường Vi 24/12/1993 Tổ 13, Khu 3, ấp Cát Lái, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

54 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 31/07/1992 Tổ 32, ấp 1, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

55 Lê Bích Tuyền 18/09/1994 Tổ 1, ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

56 Trương Thị Thu Thảo 22/06/1991 Tổ 12, ấp Bến Đình, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

57 Lư Thị Tú Trinh 18/10/2006 Tổ 4, khu A, ấp Phước Lý, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

58 Trần Thị Kim Chi 22/02/1996 Tổ 5, ấp Bến Đình, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

59 Võ Thùy Hương 20/02/1991 Ấp Bến Ngự, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

60 Dương Thị Mai Trâm 25/08/1997 Tổ 1, Khu 1 ấp Cát Lái, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

61 Đặng Thị Huyền Trâm 27/08/2001 Tổ 13, Ấp 2, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

62 Võ Thị Cầm 04/04/1997 Tổ 5, Khu A, Ấp Câu Kê, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

63 Phạm Thị Cẩm Hương 10/01/1995 Ấp Giồng Ông Đông, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai

64  Nguyễn Thị Ngọc 
Phụng 03/11/1991 Tổ 9, ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

65 Hồ Thị Thanh Thúy 20/12/1994 Tổ 9, ấp Bến Đình, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai
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STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ thường trú Ghi 
chú

66 Nguyễn Thị Xuống 01/01/1997 Tổ 14, ấp 2, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

67  Phan Thị Ngọc Nữ 16/12/1998 Tổ 9, ấp 3, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

68  Nguyễn Thị Kim Hiền 07/04/2000 Tổ 15, Khu C, ấp Phước Lương, xã 
Đại Phước, tỉnh Đồng Nai

69 Đỗ Thị Diễm My 06/06/1996 Ấp Câu kê, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

70 Ngô Thị Xuân 10/04/1991 Ấp Thị Cầu, xã Đại Phước, tỉnh 
Đồng Nai

71 Nguyễn Thị Cẩm 
Giang 15/11/1994 Khu C, ấp Phước Lý, xã Đại 

Phước, tỉnh Đồng Nai

72 Nguyễn Thị Phượng 
Linh 23/04/1991 Ấp Bến Đình, xã Đại Phước, tỉnh 

Đồng Nai

73 Nguyễn Thị Quế Chi 12/10/1993 Khu 5, ấp Cát Lái, xã Đại 
Phước, tỉnh Đồng Nai
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